
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 05 phố Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

06/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN HOÀNG PHONG

0110274405

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ dược phẩm)

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn cao su
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
Bán buôn các sản phẩm từ nhựa

4669

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh./.

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI TÂN HOÀNG PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN HOANG PHONG TRADING AND 
PRODUCTION INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAN HOANG PHONG ID CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936388218
Email: tanhoangphongiad@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

9. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động tư vấn đầu tư;
- Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng 
(Không bao gồm ủy thác, giám sát đầu tư tài chính, chứng 
khoán)

6619(Chính)

10. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế và chứng khoán)

7020

11. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(loại trừ hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán hối 
phiếu và thông tin tỷ lệ lượng và Tư vấn chứng khoán)

7490

12. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại cấm)

4690

13. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

14. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

15. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

16. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

17. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

18. Thu gom rác thải không độc hại 3811

19. Thu gom rác thải độc hại 3812

20. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

21. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

22. Tái chế phế liệu 3830

23. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

24. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

25. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐỖ VĂN 
LUÂN

Việt 
Nam

Tổ dân phố Phan Bôi, 
Phường Dị Sử, Thị xã 
Mỹ Hào, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

250.000.000 25,000 033092011377

2 LÊ ĐỨC 
MẠNH

Việt 
Nam

Số 18 ngõ 390/1 
Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Bồ Đề, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

350.000.000 35,000 001093044654

3 PHẠM 
QUANG 
ANH

Việt 
Nam

Số 14 ngõ 331 Trần 
Khát Chân, Phường 
Thanh Nhàn, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

200.000.000 20,000 001093014515

4 VƯƠNG 
TÙNG LÂM

Việt 
Nam

Tổ 2, Phường Tân 
Phong, Thành phố Lai 
Châu, Tỉnh Lai Châu, 
Việt Nam

200.000.000 20,000 011098003732

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033092011377
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Phan Bôi, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Phan Bôi, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ VĂN LUÂN Nam

26/01/1992 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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